
2

PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THE CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Giao khu vực biển
LI. Trình tự thực hiện:
1.1.1. Bước I nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị giao khu vực biển để 

nuôi trồng thủy sản nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Hành chính công (TTHCC) cấp 
huyện.

1.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì 
ban hành Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy 
định, hướng dẫn một lần bằng văn bản cho cá nhân Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện.

1.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 
thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ỷ kiến của các cơ quan có 
liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

1.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chỉnh:
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

ra quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: TTHCC cấp huyện thông báo 
cho cá nhân Việt Nam để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

1.2. Cách thức thực hiện:
1.2.1. Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ 

qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho TTHCC cấp 
huyện.

1.2.2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: nhận trực tiếp tại TTHCC 
cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng hồ sơ, tài liệu điện tử cho cá 
nhân Việt Nam.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy 

sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản bao gồm:
- Bản chính Đơn đề nghị giao khu vực biển được lập theo Mau số 01 của 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP;
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân;
- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân 

Việt Nam chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quy 
định của pháp luật về thủy sản hoặc giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về 
việc cá nhân Việt Nam thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào 
thu nhập từ nuôi trồng thủy sản.

1.3.2. Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
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1.4. Thời hạn giải quyết:
1.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đủ 
hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ 
sơ.

1.4.2. Thời hạn tiến hành thẩm định:
Không quá 30 ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy 

định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyên 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa. Thời 
gian kiêm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. Thời gian kiêm tra thực địa 
không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

1.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:
Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể 

từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
d) Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ ƯBND cấp huyện giao 
khu vực biển.

1.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân Việt Nam chuyển 
đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa 
vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được ƯBND cấp xã nơi thường trú xác nhận

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
1.6.1. Cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp cỏ thẩm quyền quyết định

ủy ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển để nuôi 
trồng thủy sản cho Cá nhân Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 
Luật Thủy sản đối với các trường hợp khu vực biển có phạm vi nằm trong vùng 
biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm 
của đất liền và các đảo, theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ- 
CP.

1.6.2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
1.6.3. Cơ quan phổi hợp: Trường hợp cần thiết, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.
1.7. Kểt quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Quyết định giao khu vực biển 

để nuôi trồng thủy sản theo Mau 06 Phụ lục của Nghị định số 11 /2021 /NĐ-CP 
hoặc trường hợp không ra quyết định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

1.8. Phí, lệ phỉ: Không quy định.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính:

Mau số Tên mẫu
Mầu số 01 Đom đề nghị giao khu vực biển để nuôi ừồng thủy sản.
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Mầu số 06 Quyết định về việc giao khu vực biển
Mầu số 09 Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định giao khu vực biển
Mầu số 10 Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực 

biển
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1.10.1 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính giao khu vực biển để 

nuôi trồng thủy sản
a) Cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước 
biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại 
khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

b) Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 01 ha.
c) Cá nhân Việt Nam phải nộp đủ hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo quy 

định tại Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngàỵ 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mầu số 01
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO KHU vực BIỂN
Kính gửi: ủy ban nhân dân cấp huyện

Cá nhân Việt N am ............................ . .....................................................
Địa chỉ tạ i:.......................................................................................
Điện thoại:....................................Fax:........................................................
Ngày, tháng, năm sinh .... số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc số định danh cá nhân...cấp ngày...tháng.. .năm...do....cấp.

Đe nghị được giao khu vực biển tại xã ..., huyện..., tỉnh .......
Mục đích sử dụng: nuôi trồng thủy sản
Diện tích khu vực biển sử dụng:...(ha), độ sâu sử dụng:...m, từ...m đến....m; 

được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ, độ cao công trình, thiết bị đề nghị sử 
dụng so với mặt nước biển...m được thể hiện trên sơ đồ khu vực biển.

Thời hạn đề nghị sử dụng khu vực biển từ.. .(tháng/năm).
(Tên cá nhân Việt Nam) ... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật 

về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
........, ngày ... tháng ... năm ........

Cá nhân Việt Nam làm đơn
(Kỷ tên; đóng dấu hoặc điểm chỉ)
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ỦY BAN NHÂN D Â N  CẤP H U Y ỆN,
Số: ■ ■. ./QĐ-UBND

........ , ngày.....tháng..... năm.......
QUYẾT ĐỊNH 

về việc giao khu vực biến

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2011;

Cần cứ Nghị định sổ 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định việc giao các khu vực biên nhât định cho tô chức, cả nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biến;

Căn cứ văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biên của cơ quan 
quản lý nhà nước cỏ thẩm quyền sổ..ngày..tháng..năm..về việc ....;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển ngày .. thảng .. năm .. của 
(tên cá nhân)... nộp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho:..... (cá nhân Việt Nam

được giao khu vực biển).

- Mục đích sử dụng khu vực biển: để nuôi trồng thủy sản

- Địa điểm khu vực biển: (xã, huyện, tỉnh).................................................

- Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích:... (ha), độ sâu được phép
sử dụng:...m từ....m đến....m được giới hạn b ở i....điểm góc; độ cao công trình,
thiết bị đề nghị sử dụng so với mặt nước biển....m (nếu có) thể hiện trên sơ đồ
khu vực biển kèm theo Quyết định này.

- Thời hạn được giao khu vực biển (Thời hạn sử dụng khu vực biển .....
tháng, năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

Điều 2. (cá nhân)............................................có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mầu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
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2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, diện tích, phạm vi, 

ranh giới, độ cao.

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quyết định
này.

4. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông báo với ủy ban 
nhân câp cấp huyện để kiểm tra và bàn giao trên thực địa.

5. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ 
quan có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện 
môi trường biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực.

7. Không cản trở các hoạt động khai thác, sừ dụng họp pháp tài nguyên 
biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong 
khu vực biển được giao và các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định.

8 .................................................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (tên cá nhân Việt 
Nam)... chỉ được phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật có liên quan và các quy định tại Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết 
định này./.

Nơi nhận: TM . ỦY BAN N H Â N  DÂN
-Như Điều....;
- Sờ TN&MT tình ...;
- UBND huyện...;
- Phòng TNMT..;

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đong dấu)

- Tên cá nhân;
- Lưu: VT, HS.
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ƯỶ BAN NHẢN DẰN CẮP HUYỆN 2 Mau số 09
SO ĐỒ KHU V ực BIỀN GIAO CHO CÁ NHÂN

■» * t \
Đê thực hiện nuôi trông thủy sản

Tại khu vực biển.......,cấp x ã ........ , cấp huyện..... , tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định giao khu vực biển SO....QĐ-UBND ngày.... tháng... năm ... của ủy ban nhân dân cấp huyện)

Điểm góc
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục... múi chiếu...
Tọa độ địa lý 

(độ, phút, giây)
Tọa độ 

vuông góc
Vĩ độ Kinh độ X(m Y(m)

1
2

n

Diện tích khu vực biển được sử dụng (ha)
Độ sâu khu vực biển được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biến được sử dụng (m) (nếu có)

Ghi chú: Sơ đồ khu vực giao biên phải thê hiện các thông tin sau:
- Diên tích...ha, độ sâu khu vực biển được sử dụng...m;
- Độ cao, vị trí, hình dáng công trình, thiết bị được sử dụng so với mặt nước biển....(m).
Vị trí khu vực biến cách bờ biển hoặc bờ đảo.....km;
- Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phẩy 2 chữ số.

- Tỷ lệ... được trích lục từ tờ Bản đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên 
hiệu... Tỳ lệ... Hệ tọa độ... Kinh tuyến trục... múi chiếu... Hệ độ cao....được ... 
xuất bản năm... hoặc tờ hải đồ (trong trường hợp chưa có bản đồ địa hình đáy 
biên ở tỳ lệ thích hợp) Phiên hiệu... Tỷ lệ .... tại vĩ tuyến... Phép chiểu... Hệ 
quy chiêu... Độ sâu theo.... được... xuất bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đề nghị sử dụng tính theo Hệ độ cao...
Chú giải: Khu vực biển được giao

Đường mep nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 
— Đường 3 hải lý (nếu có) Đường 6 hải lý (nếu có)
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Mầu số 10

TRUNG TÃM HÀNH CHÍNH CỔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
CÂP HUYỆN Đ ô c  lâp  - T ư  d o  - H an h  p h ú c

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
CÁP HUYỆN Đ ộ c lập  _ T ự  d o  _ ỊỊạ n h  p h ú c

...... ngày......7.... /...

PHIẾU TIÉP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HỒ so  ĐẺ NGHI 
GIAO IÕIU Vực BIỂN

TTHCC đã nhân của ông (bà):.................................................... ĐT:...............
Tên/loai hồ sơ:.....................................................................................................
Loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Để nuôi trồng thủy sản 
Đia điểm khu vưc biển:....................................................................................

Gồm các loại giấy tờ sau: /

....... ngáy.... /.... /...

PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HÒ sơ  ĐỀ NGHỊ 
GIAO KHU Vực BIẺN

TTHCC đã nhân của ông (bà):...................."............................... ĐT:........................
Tên/loai hồ sơ:.....................................................................................................
Loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Đe nuôi trồng thủy sản 
Đia điểm khu vưc biển:....................................................................................

~ơềm các loại giấy tờ sau:

Ig......^ ...........................................................................................................................
...........................................................................  ......dâu-!ỉiáp-......1...........................................................................................................................
..........................................................................................  'V'.........lí i .........................  ..............

Ngáy hen đen giải qnyet hn sơ-....................................................................
Ngày hẹn đến giải quyết hồ sơ:....................................................................

Người nộp Chuyên viên ĐƠN VỊ ĐU ợc GIAO TIÉP NHẠN HÒ sơ 
hồ so- tiếp nhận hồ so- (Kỷ íên-đóng dSu)

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Ngưòi nộp Chuyên viên tiếp ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN HÒ so 
hồ S0‘ nhận hồ SO' (Ký tên, đóng dâu)

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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2. Gia hạn thòi hạn giao khu vực biển
2.1. Trình tưthưc hiên:• • •

2.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển 
nộp 01 bộ hồ sơ cho TTHCC cấp huyện.

2.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trườnệ hợp hồ sơ theo đúng quy 
định thì ban hành phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mầu số 10 Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, TTHCC cấp 
huyện hướng cho cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

2.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm 
định hồ sơ. Trường họp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên 
quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

2.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ủy  ban nhân dân cấp huyện xem xét, 

ra quyêt định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải 
trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

2.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: TTHCC cấp huyện thông báo 
cho cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

2.2. Cách thức thưc hiên:• •

2.2.1. Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho TTHCC cấp huyện.

2.2.2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Nhận trực tiếp tại TTHCC 
câp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc băng hô sơ, tài liệu điện tử cho cá 
nhân.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển bao gồm:
a) Bản chính Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển (được lập theo 

Mầu số 02 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP);
b) Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;
c) Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn;
d) Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi 

trường tính đến thời diêm nộp hô sơ đề nghị gia hạn.
2.3.2. Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
2.4.1. Thời hạn kiếm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy 
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.
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2.4.2. Thời hạn tiến hành thẩm định
Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ 

theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan 
có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hô sơ; gửi văn bản lây ý 
kiến của các cơ quan có liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian kiêm tra 
thực địa không quá 10 ngày làm việc). Trong thòi hạn không quá 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiên, cơ quan được lây ý kiên phải có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến và tô chức kiêm tra thực địa 
không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

2.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ
Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể 

từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
2.4.4. Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà nước 
hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân Việt Nam chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy 

sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa 
bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được UBND 
cấp xã nơi thường trú xác nhận.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
2.6.1. Cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp cỏ thẩm quyền quyết định
ủy ban nhân dân cấp huyện có biển gia hạn thòi hạn giao khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật 
Thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung 
bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo, theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị 
định số 1 l/2021/NĐ-CP.

2.6.2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

2.6.3. Cơ quan phổi hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan, tổ chức có 
liên quan.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chinh:
Quyết định giao khu vực biển theo Mầu 06 Phụ lục của Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP hoặc trường họp không ra quyết định phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do.

2.8. Phỉ, lệ phí: Không quy định.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính:
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M ẩu số Tên mẫu

Mầu số 02 Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Mầu số 06 Quyết định giao khu vực biển

Mầu số 09 Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định giao khu vực biển

Mầu số 10 Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn
giao khu vực biển

2.10. Yêu cầu, điều kiên íhưc hiên thủ tuc hành chỉnh:'  • • • •

a) Hạn mức gia hạn thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không 
quá 01 ha;

b) Cá nhân đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao sử dụng khu 
vực biển;

c) Cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị gia hạn thời hạn;

d) Khu vực biển đề nghị giao phù họp với quy hoạch theo quy định tại Điều 5 
Nghị định số 1 l/2021/NĐ-CP;

đ) Cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển theo 
quy định tại Điêu 19 Nghị định sô 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiêp nhận hô sơ.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngàỵ 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mầu số 02
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN s ử  DỤNG KHƯ vực BIỂN

Kính gửi: ủy ban nhân dân cấp huyện

Tên cá nhân...................................................................................
Trụ sở/địa chỉ tạ i:.......................................................................................
Điện thoại:................................Fax:........................................................
Ngày, tháng, năm sinh ... số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc số định danh cá nhân.. ..cấp ngày...tháng.. .năm.. .do .cấp.

Được phép sử dụng khu vực biển tại xã ..., huyện ., tỉnh ... theo Quyết định 
giao khu vực biển số .ngày.. .tháng .. ..năm .. ..của ủy ban nhân dân cấp huyện...

Đề nghị được gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển, thời gian gia hạn 
.............(tháng/năm).

Mục đích đang sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển).............

Diện tích khu vực biển sử dụng:...(ha), độ sâu sử dụng:...m, từ.. .m đến.. ..m; 
được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ, độ cao công trình, thiết bị đề nghị sử 
dụng so với mặt nước biển...m được thể hiện trên sơ đồ khu vực biển.

Lý do đề nghị gia h ạn .................................................................................

(Tên cá nhân)................. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử
dụng khu vực biên và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

......, ngày ... tháng ... năm ......
Cá nhân Việt Nam làm đơn

(Ký tên hoặc điểm chỉ)
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Mầu số 06
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:. . ../Q Đ -U BN D  ..........., n g à y ...... th á n g ....... n ă m .........

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao khu vực biển

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tỏ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sổ 11/2021/NĐ-CP ngày 10 thảng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các khu vực biên nhất định cho to chức, cá nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Căn cứ văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan 
quản lý nhà nước có thâm quyển số....ngày....tháng..năm..về việc ....;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển ngày .. tháng 
.. năm .. của (tên cá nhãn)... nộp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho:.....(tên cá nhân được giao
khu vực biên).

- Mục đích sử dụng khu vực biển:................................................................

- Địa điểm khu vực biển: (xã, huyện, tỉnh).................................................

- Khu vực biến được phép sử dụng có diện tích:... (ha), độ sâu được phép
sử dụng:...m từ....m đến....m được giới hạn b ở i....điểm góc; độ cao công trình,
thiết bị đề nghị sử dụng so với mặt nước biển....m (nếu có) thể hiện trên sơ đồ
khu vực biển kèm theo Quyết định này.

- Thời hạn được giao khu vực biển (Thời hạn sử dụng khu vực biển .....
tháng, năm, kê từ ngày quyết định này có hiệu lực).
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Điều 2. (Tên cá nhân)............................................có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, diện tích, phạm vi, 
ranh giới, độ cao.

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quyết định
này.

4. Nộp tiền sử dụng khu vực biển.

5. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông báo với ủy ban 
nhân dân cấp huyện để bàn giao trên thực địa.

6. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan 
có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện môi 
trường biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực.

8. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên 
biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong 
khu vực biển được giao và các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định.

9

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (cá nhân)... chỉ được 
phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên 
quan và các quy định tại Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân cấp huyện, Trưởng Phòng Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều....;
- SờTN&MT tinh ...;
- Cục Thuế tỉnh....;
- UBND huyện...;
- Phòng TN&MT..;
- Tên cá nhân;
- Lưu: VT, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN
Mt, r

Mau sô 09

S ơ  ĐÒ KHU Vực BIẺN GIAO CHO CÁ NHÂN 
Để thực hiện (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)....

Tại khu vực biển.......,cấp x ã ........ ,cấp huyện..... , tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định giao khu vực biển SO....QĐ-UBND ngày.... thảng... năm ... của ủ y ban nhân dân cấp huyện)

Điểm góc
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục... múi chiếu...
Tọa độ địa lý Tọa độ

(độ, phút, giây) vuông góc

Vĩ độ Kinh độ X(m) Y(m)
1
2

n

Diện tích khu vực biên được sử dụng (ha)
Độ sâu khu vực biển được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biển được sử dụng (m) (nếu có)

Ghị chú:
Sơ đồ khu vực giao biển phải thể hiện các thông tin sau:
- Diện tích...ha, độ sâu khu vực biển được sử dụng...m;
- Độ cao, vị trí, hình dáng công trình, thiết bị được sử dụng so với mặt nước biển....(m).
Vị trí khu vực biển cách bờ biển hoặc bờ đảo.....km;
-Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phây 2 chữ số.

- Tỷ lệ... được trích lục từ tờ Bản đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên hiệu... 
Tỷ lệ... Hệ tọa độ... Kinh tuyến trục... múi chiếu... Hệ độ cao....được ... xuất bản 
năm... hoặc tờ hải đồ (trong trường hợp chưa có bản đồ địa hình đáy biển ở tỷ lệ 
thích hợp) Phiên hiệu... Tỷ lệ .... tại vĩ tuyến... Phép chiếu... Hệ quy chiếu... Độ 
sâu theo.... được... xuất bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đề nghị sử dụng tính theo Hệ độ cao...
Chú giải: Khu vực biển được giao

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều nãm 
Đường 3 hài lý (nếu có) Đường 6 hài lý (nếu có).
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Mau số 10

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
CÁP HUYỆN Đ ộc lậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

.... , ngày...../.... /...

PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HỒ s ơ  ĐÈ NGHI GIA 
HẠN THỜI HẬN GIAO KHU v ự c  BIỂN

T T H C C  đ ã  n h ân  c ủ a  ô n g  (b à ): .....................................................Đ T : ..................................
T ê n /lo a i h ồ  s ơ : ...........................................................................................................................

TRUNG TẴM HÀNH CHÍNH CỔNG CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
CẤP HUYỆN Đôc lâp _ J ư do _ JJanh phúc

...... ngày...... /.... ỉ...

PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HỒ s ơ  ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 
THỜI HẬN GIAO KHU v ự c  BIỂN

T T H C C  đ ã  n h ân  c ù a  ô n g  (b à ):..........................Đ T :...................................
T ê n /lo a i h ồ  s ơ : ...............  . . .  .

L oạ i h o ạ t đ ô n g  k h a i th á c , sừ d u n g  tài n g u y ê n  b iể n :...............................
Đ ia  đ iể m  k h u  v ư c  b iể n :...........................................................
G ồ m  c á c  lo ạ i g iấ y  tờ  sau : f  Đ ó

L oạ i h o ạ t đ ộ n g  k h a i th á c , s ử  d u n g  tài n g u y ê n  b iể n :........................................
Đ ìà s l iể m  k h u  v ư c  b iể n :.......................................................................

n §fồm  o ác  lo ạ i g iấ y  tờ  sau: 
yián.... .1.......

N g à y  h ẹ n  đ ế n  g iả i  q u y ế t  h ồ  s ơ :.........................................................
Nguời nộp Chuyên viên ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN HÔ sơ  

hồ sơ tiếp nhận hồ sơ (Kỹtên- dóng dâu)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

N g à y  h e n  đ ế n  g iả i  q u y ế t  h ồ  s ơ :...........................................................

Ngiròi nộp Chuyên viên tiếp ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN HÒ sơ  
hồ sơ nhận hồ sơ (Kỷ tên, đỏng dâu)

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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3. Trả lai khu vưc biển • •
2.2. Cách thức thực hiện:
3.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển nộp 01 bộ hồ 

sơ cho TTHCC cấp huyện. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập phiếu tiếp nhận và hẹn 
giải quyết hồ sơ theo Mầu số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

3.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: TTHCC cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lân 
bằng văn bản cho cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

3.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm 
định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan 
có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa.

3.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chỉnh
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ủy  ban nhân dân cấp huyện quyết 

định cho phép trả lại khu vực biển.
Cơ quan có thẩm quyền cho phép trả lại khu vực biển xem xét, ra quyết định 

cho phép trả lại khu vực biển. Trường họp không ra quyết định thì phải có văn bản 
trả lời và nêu rõ lý do.

3.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ
TTHCC cấp huyện sau khi nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, có trách 

nhiệm: Thông báo cho cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các 
nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

3.2. Cách thức thưc hiên:• •

3.2.1. Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho TTHCC cấp huyện.

3.2.3. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Nhận trực tiếp tại TTHCC 
câp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng hồ sơ, tài liệu điện tử cho cá 
nhân.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Hồ sơ đề nghị trả lại thời hạn giao khu vực biển bao gồm:
a) Bản chính Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mầu số 03 ban hành kèm 

theo Nghị định số 1 l/2021/NĐ/CP;
b) Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;
c) Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và 

việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp hồ 
sơ đề nghị trả lại khu vực biển;

d) Bản chính Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phần khu vực 
biển (đối với trường họp trả lại một phần diện tích khu vực biền).
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3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:
3.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, cơ quan 

tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đù hồ sơ theo quy 
định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.

3.4.2. Thời hạn tiến hành thẩm định
Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc đối với đề nghị trả lại một phần 

khu vực biển hoặc không quá 15 ngày làm việc đối với đề nghị trả lại toàn bộ khu 
vực biển, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm 
định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 
hồ sơ; gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan; tổ chức kiểm tra thực 
địa (thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc). Trong thời hạn không 
quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý 
kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến và tố chức kiểm 
tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ

3.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ
Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể 

từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
3.4.4. Thời hạn thông bảo và trả kết quả hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà nước 
hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân Việt Nam chuyển đổi 
từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào 
thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú xác 
nhận.

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chỉnh:
3.6.1. Cơ quan quản ỉý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền quyết định
ủy ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định trả lại khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam đê nuôi trông thủy sản theo quy định tại diêm a khoản 2 Điêu 44 
Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp 
nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo, theo quy định tại khoản 4 
Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

3.6.2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Tài 
nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

3.6.3. Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn, cơ quan quân đội, công an tỉnh và cơ quan, tô chức có liên 
quan.
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3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại khu 
vực biển theo Mầu 07 Phụ lục của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP trường hợp 
không ra quyết định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3.8. Phi, lệ phí: Không quy định.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chỉnh:

Mầu số Tên mẫu

Mầu số 03 Đơn đề nghị trả lại hoặc trả lại một phần khu vực biển

Mau số 05 Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phàn khu vực biển (đối 
với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển)

Mầu số 07 Quyết định về việc cho phép trả lại khu vực biển

Mầu số 09 Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định ưả lại một phần khu vực 
biển

Mầu số 10 Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề trả lại khu vực biển

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cá nhân được trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển đã được giao khi 

không còn nhu cầu sử dụng;
b) Cá nhân trả lại khu vực biển phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi 

trường biển tại khu vực biển đã được giao mà trả lại theo quy định của pháp luật;
c) Cá nhân phải nộp đủ hồ sơ trả lại khu vực biển theo quy định tại Điều 21 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh:
Nghị định số 1 l/2021/NĐ-CP ngàỵ 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mầu số 03
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÊ NGHỊ TRẢ LẠI KHU vực BIỂN
Kính gửi: ủy ban nhân dân cấp huyện

Tên cá nhân...................................................................................
Trụ sở/địa chỉ tạ i:.......................................................................................
Điện thoại:....................................Fax:....................................................
- Ngày,tháng, năm sinh ... số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc số định danh cá nhân...cấp ngày...tháng...năm...do....cấp.

- Đề nghị được trả lại khu vực biển theo Quyết định giao khu vực biển số... 
ngày... tháng... năm .. của ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giao khu vực biển 
tại khu vực biển tại khu vực... thuộc xã... huyện... tỉnh....

- Hoặc đề nghị được trả lại một phần khu vực biển có diện tíc h .... trong
tổng số diện tích.....ha được giao theo Quyết định giao khu vực biển số... ngày...
tháng... năm .. của ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giao khu vực biển tại khu 
vực biển tại khu vực... thuộc xã... huyện... tỉnh....

Lý do đề nghị trả lạ i ...................................................................................

(cá nhân) .... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng 
khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

......, ngày ... tháng ... năm ......
Cá nhân Việt Nam làm đơn

(Kỷ tên hoặc điểm chỉ)
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CÁ NHẢN
S ơ  ĐÒ KHU Vực BIỂN

CÒN LẠI SAU KHI TRẢ LẠI M Ộ T  PHÀN KHU vực BIỂN
(Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển)

Mau số 05

Điếm góc Hệ tọa độ VN-2000 
Kinh tuyến trục... múi chiếu...

Tọa độ địa lý Tọa độ
(độ, phút, giây) vuông góc

Vĩ độ Kinh độ X(m) Y(m)
1
2

. • •

n

Ghi chú: Sơ đô khu vực giao biên phải thê hiện các thông tin sau:
- Ranh giới, diện tích, độ sâu khu vực biển đề nghị sử dụng;
- Độ cao công trình, thiết bị sứ dụng so với mặt nước biên....(m).
- Vị trí khu vực biển cách bờ biển hoặc bờ đào... .km.
- Tại khu vực biển....., cấp x ă ..... . cấp huyện...... cấp huyện ...
- Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phẩy 2 chữ số.

Diện tích khu vực biển được sử dụng 
(ha) ' .
Độ sâu khu vực biển được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biển được sử dụng 
(m) (nếu có)

- Tỳ lệ... được trích lục từ tờ Bản đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên hiệu... Tỷ lệ... Hệ 
tọa độ... Kinh tuyến ưục... múi chiêu... Hệ độ cao....được ... xuât bản năm... hoặc tờ hải đồ 
(trong trường hợp chưa có bản đồ địa hình đáy biên ở tỳ lệ thích hợp) Phiên hiệu... Tỷ lệ .... 
tại vĩ tuyến... Phép chiếu... Hệ quy chiểu... Độ sâu theo.... được... xuất bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đề nghị sử dụng tính theo Hệ độ cao...
Chú giải: Khu vực biển đề nghị giao

, « Đương mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm
Đường 3 hải lý (nếu có) Đường 6 hải lý (nêu có).

Đơn vi tư vấn lập sơ đồ (nếu có)
(Ký tên, đóng dấu)

Cá nhân Việt Nam
(Ký tên hoặc điểm chỉ)
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Mạu số 07
ỦY BAN NHÂN DÂN CẮP HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:..../QĐ-UBND ......... , ngày..... tháng...... năm

QƯYÉT ĐỊNH
v ề  việc cho phép trả lại khu vực biển 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một so điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tỏ chức chính quyền địa phương 
ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định 
việc giao các khu vực biển nhất định cho tỏ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển của (tên cá nhân) ....

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Cho phép (tên cá nhân)........... được trả lại khu vực biên hoặc trả lại một phân

khu vực biển với diện tích .... ha trên tổng số diện tích khu vực biển đã giao là ...ha theo Quyết
định giao khu vực biển số ... ngày ... tháng ... năm ... của ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

Trụ sở/địa chi:................ Điện thoại:............. Fax:..................Email...........

Điều 2. Kể từ ngày Quyết định này cỏ hiệu lực, (tên cá nhân)............. phải chấm dứt
hoạt động sử dụng khu vực biển và có trách nhiệm:

1. Nộp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công tác 
bảo vệ môi trường biển trong thòi gian sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các biện pháp cải thiện, phục hồi môi trường tại khu vực biển được giao sử 
dụng và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

3 .....................................................................................................................

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân cấp huyện, Trường Phòng Tài nguyên và 
Môi trường và tổ chức, cá nhân... có liên quan có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
quyết định này.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-NhưĐiều....; CHỦ TỊCH
- Sở TN&MT tinh ...; (Ký tên, đỏng dấu)
- Cục Thuế tinh....;
- UBND huyện...;
- Phòng TN&MT..;
- Tên cá nhân;
- Lưu: VT, HS.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Mầu số 09

Sơ ĐỎ KHU V ự c BIẺN GIAO CHO CẢ NHÂN
(trong trường họp trả lại một phần khu vực biển)

Đe thực hiện (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)..................
Tại khu vực biên.......,cấp x ã ........ ,cấp huyện..... ,tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định giao khu vực biển SO....QĐ-ƯBND ngày.... thảng... năm ... của ủy ban nhân dân cấp huyện)

Điểm góc
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục... múi chiếu...
Tọa độ địa lý Tọa độ

(độ, phút, giây) vuông góc
Vĩ độ Kinh độ X(m) Y(m)

1
2

n

Diện tích khu vực biến được sử dụng (ha)
Độ sâu khu vực biển được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biến được sử dụng (m) (nếu có)

Ghi chú:
Sơ đồ khu vực giao biển phải thể hiện các thông tin sau:
- Diện tích...ha, độ sâu khu vực biển được sử dụng...m;
- Độ cao, vị trí, hình dáng công trình, thiết bị được sử dụng so với mặt nước biển....(m).
Vị trí khu vực biển cách bờ biển hoặc bờ đảo.....km;
- Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phẩy 2 chữ số.

- Tỳ lệ... được trích lục từ tờ Bàn đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên 
hiệu... Tỳ lệ... Hệ tọa độ... Kinh tuyến trục... múi chiếu... Hệ độ cao....được ... 
xuất bàn năm... hoặc tờ hài đồ (trong trường hợp chưa có bàn đồ địa hình đáy 
biên ờ tỷ lệ thích hợp) Phiên hiệu... Tỳ lệ .... tại vĩ tuyến... Phép chiếu... Hẹ 
quy chiếu... Độ sâu theo.... được... xuất bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đê nghị sừ dụng tính theo Hệ độ cao...
Chú giải: Khu vục biển được giao

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 
Đường 3 hải lý (nếu có) Đường 6 hài lý (nếu có).
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Mầu số 10

TRUNG TẦM HÀNH CHINH CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆTNAM 
CÁP HUYỆN ĐỘC lâp - T ư  d o  - Hanh phúc

TRUNG TẨM HÀNH CHÍNH CỒNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIÊTNAM 
CAP HUYỆN Đôc lâp - T ư  d o  - Hanh phúc

....... ngay.... ì .... /...

PHIẾU TIÉP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYÉT HỎ s ơ  ĐẺ NGHỊ
TRẢ LAI KHƯ VƯC BIỂN • •

TTHCC đã nhân của ông (bà):................  ĐT:.......................................................

..... , ngay.....

PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ HEN GIẢI QUYÉT HỒ sơ  ĐÈ NGHỊ 
TRẢ LẠI KHU Vực BIỂN

TTHCC! đã nhân của ông (bàY . . F)T'.....................
Tên/loai hồ sơ:...........................................................................................................
Loai hoat đông khai thác, sử dung tài nguyên biển:..............................................
Đia điêm khu vưc biên:..............................................................................................
Gồm các loại giấy tờ sau:

Tên/loai hồ sơ:...................................................................................................
Loai hoat động khai thác, sừ dung tài nguyên biển:.....................................
Đia điểm khu vưc biển:.....................................................................................
Gồm các loại giấy tờ sau:

mơ A .................................

Ngày hen đến giải quyết hồ sơ:...........................................................................

Nguòi nộp Chuyên viên ĐON VỊ ĐƯỢC GIAO TIÉP NHẬN HÒ s o  
hồ sơ tiếp nhận hồ sơ (Ký tên, đỏng dấu)

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

-N^ay hen đến giải quyết hồ sơ:........................................................................

Người nộp Chuyên viên ĐON VỊ ĐƯỢC GIAO TIÉP NHẬN 
hồ sơ tiếp nhận hồ sơ HỒ s ơ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
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4. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
4.1. Trình tự thực hiện:• • •

4.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực 
biển nộp 01 bộ hồ sơ cho TTHCC cấp huyện. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập phiếu 
tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mầu số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

4.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: TTHCC cấp huyện kiểm tra hồ sơ. Trường 
hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân đế 
bổ sung, hoàn thiện.

4.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định 
hồ sơ. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thấm 
quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy ý kiến của 
các cơ quan có liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian kiểm tra thực địa 
không quá 10 ngày làm việc). Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm 
ừả lời bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính 
vào thời gian thẩm định hồ sơ

4.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chỉnh
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ủy  ban nhân dân cấp huyện xem 

xét, ra quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ
TTHCC cấp huyện thông báo cho cá nhân để nhận kết quả và thực hiện 

các nghĩa vụ liên quan.
4.2. Cách thức thực hiện:
4.2.1. Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho TTHCC cấp 
huyện.

4.2.2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Nhận trực tiếp tại TTHCC 
cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng hồ sơ, tài liệu điện tử cho 
cá nhân.

4.3. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển theo Mầu số 04 ban 

hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ/CP;
b) Quyết định giao khu vực biển đã được cấp (bản chính);
c) Bản sao văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận 

thể hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.
4.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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4.5. Thời hạn giải quyết:
4.5.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, cơ quan 

tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 
quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.

4.5.2. Thời hạn tiến hành thẩm định: không quá 30 ngàỵ làm việc kể từ nhận 
được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Trường họp cần thiết, lấy ý kiến của các 
cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa và quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định hồ sơ. Thòi gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. Trong 
thời hạn không quá 15 ngày làm việc kê từ ngày nhận được văn bản xin ý kiên, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. 
Thời gian lây ý kiên và tô chức kiêm tra thực địa không tính vào thời gian thâm 
định hồ sơ.

4.6. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:
Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể 

từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hô sơ.
Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà 
nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển.

4.7. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Cá nhân Việt Nam chuyển 
đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ 
yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được ủy  ban nhân dân cấp xã nơi 
thường trú xác nhận.

4.8. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chỉnh:
4.8.1. Cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền quyết định sửa 

đôi, bô sung Quyêt định giao khu vực biên
ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định giao 

khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho Cá nhân Việt Nam theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản đối với các trường họp khu vực biển có 
phạm vi nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất 
trung bình trong nhiều năm của đât liền và các đảo, theo quy định tai khoản 4 
Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

4.8.2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủy  ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

4.8.3. Cơ quan phổi hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn, cơ quan quân đội, công an tỉnh và cơ quan, tổ chức có 
liên quan.
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4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Quyết định sửa đổi, bổ sung 
quyết định giao khu vực biển theo Mầu 06 Phụ lục của Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP trường hợp không ra quyết định phải có văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do.

4.10. Phỉ, lệ phỉ: Không quy định.
4.11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tuc hành chính:

Mẩu số Tên mẫu
Mầu số 04 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển.
Mầu số 06 Quyết định giao khu vực biển
Mầu số 09 Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định giao khu vực biển
Mầu số 10 Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề sửa đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực biển.
4.12. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:'  • • • •

a) Quyết định giao khu vực biển được xem xét sửa đổi, bổ sung trong các 
trường họp sau đây:

- Thay đổi thông tin của cá nhân được giao khu vực biển nhưng không làm 
thay đoi về sở hữu của cá nhân trừ trường họp quy định tại điểm b và điểm c 
khoản này;

- Thay đổi về sở hữu của cá nhân đã được giao khu vực biển trong trường 
hợp nếu cá nhân đã chết mà có người thừa kế;

- Hạn mức gia hạn thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không 
quá 01 ha;

- Thay đổi về độ sâu; chiều cao công trình, thiết bị được phép sử dụng (nếu có);
b) Cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu 

vực biển theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ;

c) Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cá 
nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định 
của pháp luật và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực;

d) Việc sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển được thể hiện bàng 
quyết định giao khu vực biển mới. Thời hạn giao khu vực biển là thời hạn còn 
lại của Quyết định giao khu vực biển trước đó.

4.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh:
Nghị định sổ 1 l/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.
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CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mầu số 04
Đôc lâp - Tư do - Hanh phức

ĐƠN ĐÈ NGHỊ SỬA ĐỎI, BỘ SUNG QƯYÉT ĐỊNH GIAO KHU vực BIÊN
Kính gửi: ủy ban nhân dân cấp huyện...

Tên cá nhân...................................................................................
Trụ sở/địa chỉ tạ i:.......................................................................................
Điện thoại:........................Fax:................................................................
Ngày, tháng, năm sinh ... số chứng minh thu nhân dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc số định danh cá nhân...cấp ngày...tháng...năm.. .do.. ..cấp;

Đe nghị được sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển số ........,
ngày.....tháng...... năm .... của: ủy ban nhân dân cấp huyện... về việc giao khu
vực biên tại khu vực... thuộc xã...., huyện....

Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển: ..................
Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:..............7.........................................................
(Tên cá nhân)^...........cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về

sử dụng khu vực biên và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
......, ngày ... tháng ... năm ......

Cá nhân Việt Nam làm đơn 
(Ký tên hoặc điểm chỉ)
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Mầu số 06
ỦY BAN NHẮN DẰN CẮP HUYỆN CỘNG HÒA X Ã  H Ộ I CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ./QĐ-UBND ..........., n g à y  th á n g  năm

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao khu vực biến

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sổ 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 
của (tên cá nhân) ....

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho:..... (tên cá nhân được giao
khu vực biển).

Trụ sở/địa chỉ:...............Điện thoại:............ Fax:................ Email..........

- Mục đích sử dụng khu vực biển:................................................................

- Địa điểm khu vực biển: (xã, huyện, tỉnh).................................................

- Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích:... (ha), độ sâu được phép
sử dụng:...m từ....m đến....m được giới hạn b ở i....điểm góc; độ cao công trình,
thiết bị đề nghị sử dụng so với mặt nước biển....m (nếu có) thể hiện trên sơ đồ
khu vực biển kèm theo Quyết định này.

- Thời hạn được giao khu vực biển (Thời hạn sử dụng khu vực biển .....
tháng, năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

Điều 2. (Tên cá nhân)............................................có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, diện tích, phạm vi, 
ranh giới, độ cao.

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quyết định này.

4. Nộp tiền sử dụng khu vực biển.

5. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông báo với ủy ban 
nhân dân cấp huyện để bàn giao trên thực địa.

6. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan 
có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện môi 
trường biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực.

8. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên 
biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong 
khu vực biển được giao và các hoạt động họp pháp khác trên biển theo quy định.

9 ...................................................................................................................................................

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng Phòng Tài 
nguyên và Môi ừường và cá nhân.. .có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Như Điều....; CHỦ TỊCH
- Sờ TN&MT tỉnh ...; ạ^ỷ ị£n> đong dấu)
- Cục Thuế tỉnh....;
- UBND huyện..;
- Phòng TN&MT..;
- Tên cá nhân;
- Lưu: VT, HS.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Mầu số 09

Sơ ĐỒ KHƯ Vực BIẺN GIAO CHO CÁ NHÂN
Đe thực hiện (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)..................

Tại khu vực biển.......,cấp x ã ........ ,cấp huyện..... , tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định giao khu vực biển SO....QĐ-UBND ngày.... tháng... năm ... của ủ y ban nhân dân cấp huyện)

Ghi chú:
Sơ đồ khu vực giao biển phải thể hiện các thông tin sau:
- Diện tích...ha, độ sầu khu vực biển được sử dụng...m;
- Độ cao, vị tri, hình dáng công trình, thiết bị được sử dụng so với mặt nước biển....(m).
VỊ trí khu vực biển cách bờ biển hoặc bờ đảo.....km;
- Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phẩy 2 chữ số.

Điểm góc
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục... múi chiếu...
Tọa độ địa lý Tọa độ

(độ, phút, giây) vuông góc

Vĩ độ Kinh độ X(m) Y(m)
1
2

n

Diện tích khu vực biến được sử dụng (ha)
Độ sâu khu vực biến được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biến được sử dụng (m) (nếu có)

- Tỷ lệ... được trích lục từ tờ Bản đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên hiệu... 
Tỷ lệ... Hệ tọa độ... Kinh tuyến trục... múi chiếu... Hệ độ cao....được ... xuất bản 
năm... hoặc tờ hài đồ (trong trường hợp chưa có bản đồ địa hình đáy biển ờ tỷ lệ 
thích hợp) Phiên hiệu... Tỷ lệ .... tại vĩ tuyến... Phép chiếu... Hệ quy chiếu... Độ 
sâu theo.... được... xuât bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đề nghị sử dụng tính theo Hệ độ cao...
Chủ giải: Khu vực biền được giao

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 
mmmmmm Đường 3 hải lý (nếu có) Đường 6 hải lý (nếu có)
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Mau số 10
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

CẤP HUYỆN Đôc Ịâp _ J u. đo _ Hanh phúc
..... . ngay.... /.... /...

PHIÉU TIÉP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QƯYÉT HỒ sơ  ĐÈ NGHỊ 
SỬA ĐỎI, BỎ SÚNG QƯỲÉT ĐỊNH GIAO KHU v ự c  BIỂN

T T H C C  đ ã  n h â n  c ủ a  ô n g  (b à ): .......................Đ T ............................................................................
T ê n /lo a i h ồ  s ơ : ............................................................................................................................................
L o a i h o a t  đ ô n g  k h a i th á c , sừ  d u n g  tà i n g u y ê n  b iể n : ............................................................
Đ ia  đ iể m  k h u  v ư c  b iể n : ...........................................................................................................................

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
CÁP HUYỆN Đôc Ịâp _ Tư do - Hanh phúc

..... , ngày...../.... /...

PHIÉU TIẾP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYÉT HỒ sơ  ĐÈ NGHỊ 
SỬA ĐỎI, BỎ SỪNG QƯÝÉT ĐỊNH GIAO KHƯ v ự c  BIẺN

T T H C C  đ ã  n h â n  c ủ a  ô n g  ( b à ) : ...................... Đ T : ..............................................
T ê n /lo a i h ồ  s ơ : ......................................................................................................................................
L o a i h o a t đ ô n g  k h a i th á c , sử  d u n g  tà i n g u y ê n  b iể n : ........................................
Đ ia  đ iể m  k h u  v ư c  b iể n : ...................................................................................................................
G ồ m  c á c  lo ạ i g iấ y  tờ  sau:

G ồ m  c á c  lo ạ i g iấ y  tờ  sau:

...............................................................................................................................................................................Đ ó n g ..... \ ..............................................  ............................
g iá p  Ị ....................................................................

ai /

N g à y  h e n  đ ế n  g iả i  q u y ế t  h ồ  s ơ : ................................................................................................

Người nộp Chuyên viên ĐƠ N VỊ Đ Ư Ợ C  GIAO TIÉP NHẬN HÒ s o  
hồ sơ tiếp nhận hồ sơ  (Kỷ tên, đóng dấu)

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

N g à y m e n  đ ế n  g iả i q u y ế t  h ồ  s ơ : .................................................................................................

N guôi nộp Chuyên viên ĐƠ N VỊ ĐƯỢC GIAO TIÉP NHẬN  
hồ sơ  tiếp nhận hồ sơ HÒ s ơ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu)
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5. Công nhận khu vực biển

5.1. Trình tự thực hiện:« • •

5.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị công nhận khu vực 
biển để nuôi trồng thủy sản nộp 01 bộ hồ sơ cho TTHCC cấp huyện.

5.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm kiểm tra thành phàn, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng 
quy định thì ban hành phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ được lập theo 
Mau số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy 
định, Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một làn bằng văn bản cho cá 
nhân Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện.

5.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 
thẩm định hồ sơ. Trường hợp càn thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có 
liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

5.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ủy ban nhân dân cấp huyện xem 
xét công nhận khu vực biển bằng Quyết định giao khu vực biển. Trong trường 
hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: TTHCC cấp huyện thông báo 
cho cá nhân Việt Nam để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

5.2. Cách thức thực hiện:
5.2.1. Cách thức nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp, nộp 

hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho 
TTHCC cấp huyện.

5.2.2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Nhận trực tiếp tại TTHCC 
cấp huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng hồ sơ, tài liệu điện tử cho 
cá nhân Việt Nam.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Bản chính Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mầu số 01 
của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP);

b) Bản chính họp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất 
có mặt nước ven biển, mặt nước biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
có mặt nước ven biến, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho phép Cá nhân Việt 
Nam khai thác, sử dụng tài nguyên biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền cấp;

c) Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ 
môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của cá nhân tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển.
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5.3.3. Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
5.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 nệày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiêm tra hô sơ. Sau khi nhận 
được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyến hồ sơ cho cơ 
quan thẩm định hồ sơ.

5.4.2. Thời hạn tiến hành thẩm định
Không quá 10 ngày làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy 

định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định hồ sơ ừình cơ quan có thẩm quyền 
giao khu vực biển gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan; tố chức 
kiểm tra thực địa (thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc). Trong 
thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lây ý kiên, cơ 
quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lòi băng văn bản. Thời gian lây ý 
kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào then gian thẩm định hồ sơ.

5.4.3. Thời hạn trĩnh, giải quyết hồ sơ:
Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định.
Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không (Ịuá năm (05) ngày làm việc, 

kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
d) Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không CỊuá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ úy  ban nhân dân câp 
huyện công nhận khu vực biển bằng Quyết định giao khu vực biển.

5.5. Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân Việt Nam chuyển 
đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ 
yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
thường ừú xác nhận.

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
5.6.1. Cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thầm quyền quyết định

UBND cấp huyện có biển quyết định công nhận khu vực biển để nuôi trồng 
thủy sản cho Cá nhân Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật 
Thủy sản đối với các trường họp khu vực biển có phạm vi nằm trong vùng biển 
03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của 
đất liền và các đảo, theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ- 
CP.

5.6.2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

5.6.3. Cơ quan phổi hợp: Trường họp cần thiết, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực
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biển để nuôi trồng thủy sản theo Mầu 06 Phụ lục của Nghị định số 11/2021/NĐ- 
CP hoặc trường hợp không ra quyết định phải có văn bản ừả lời và nêu rõ lý do.

5.8. Phí, lệ phí: Không quy định.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính:

Mẩu số Tên mẫu

Mau số 01 Đơn đề nghị công nhận khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

Mầu số 06 Quyết định về việc giao khu vực biển

Mầu số 09 Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định giao khu vực biển

Mầu số 10 Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận khu
vực biển

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh:
'  • • • •

a) Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển theo quy định 
của pháp luật trước ngày Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Cá 
nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;

b) Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 01 ha.
5.11. Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 1 l/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.



37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mầu số 01
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN KHU vực BIỂN
Kính gửi: ủy  ban nhân dân cấp huyện...

Cá nhân Việt N am ...................................................................................
Địa chỉ tạ i:.......................................................................................
Điện thoại:....................................Fax:........................................................
Ngày, tháng, năm sinh .... số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc số định danh cá nhân...cấp ngày...tháng.. .năm.. .do....cấp.

Đe nghị được công nhận khu vực biển tại xã ..., huyện..., tỉnh .......
Mục đích sử dụng: nuôi trồng thủy sản
Diện tích khu vực biển sử dụng:...(ha), độ sâu sử dụng:...m, từ...m 

đến....m; được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ, độ cao công trình, thiết bị 
đề nghị sử dụng so với mặt nước biển...m được thể hiện trên sơ đồ khu vực biển.

Thời hạn đề nghị sử dụng khu vực biển từ.. .(tháng/năm).
(Tên cá nhân Việt Nam) ... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
......, ngày ... tháng ... năm ......

Cá nhân Việt Nam làm đơn
(Ký tên; đổng dấu hoặc điểm chỉ)
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Mầu số 06

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ./QĐ-UBND
........ , ngày.....tháng......năm.......

QUYÉT ĐỊNH 
về việc giao khu vực biển

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Biến Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sổ 11/2021/NĐ-CP ngày 10 thảng 02 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định việc giao các khu vực biển nhât định cho tô chức, cả nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biến;

Căn cứ văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biên của cơ quan 
quản lý nhà nước cỏ thẩm quyền số..ngày..thảng.năm..về việc ....;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển ngày .. thảng .. năm .. 
của (tên cá nhân)... nộp tại Trung tâm Hành chỉnh công cẩp huyện...);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho:..... (cá nhân Việt Nam

được giao khu vực biển).

- Mục đích sử dụng khu vực biến: để nuôi trông thủy sản

- Địa điểm khu vực biển: (xã, huyện, tỉnh).................................................

- Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích:... (ha), độ sâu được phép
sử dụng:...m từ....m đến....m được giói hạn b ở i....điểm góc; độ cao công trình,
thiết bị đề nghị sử dụng so với mặt nước biển....m (nếu có) thể hiện trên sơ đồ
khu vực biển kèm theo Quyết định này.

- Thời hạn được giao khu vực biển (Thời hạn sử dụng khu vực b iển .....
tháng, năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

Điều 2. (cá nhân)............................................có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, diện tích, phạm vi, 

ranh giới, độ cao.

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 Quyết định
này.

4. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông báo với ủy ban 
nhân câp cấp huyện để kiểm tra và bàn giao trên thực địa.

5. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ 
quan có thẩm quyền giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện 
môi trường biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực.

7. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên 
biến đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong 
khu vực biển được giao và các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định.

8 ..................................................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (tên cá nhân Việt 
Nam)... chỉ được phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật có liên quan và các quy định tại Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều....;
- Sở TN&MT tỉnh ...;
- UBND huyện. ..;
- Phòng TNMT..;
- Tên cá nhân;
- Lưu: VT, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
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UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Mầu số 09

S ơ  ĐỒ K H U V ực BIẺN GIAO CHO CÁ NHÂN  
Đe thực hiện nuôi trồng thủy sản

Tại khu vực biên.......,câp x ã .......
(Ban hành kèm theo Quyết định giao khu vực biến SÔ....QĐ-

Điểm góc
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục... múi chiếu...
Tọa độ địa lý Tọa độ

(độ, phút, giây) vuông góc

Vĩ độ Kinh độ X(m) Y(m)
1
2

. ..
n

Diện tích khu vực biển được sử dụng (ha)
Độ sâu khu vực biến được sử dụng (m)
Độ cao khu vực biến được sử dụng (m) (nếu có)

Ghi chú: Sơ đô khu vực giao biên phải thê hiện các thông tin sau:
- Diện tích...ha, độ sâu khu vực biển được sử dụng...m;
- Độ cao, vị trí, hình dáng công trình, thiết bị được sử dụng so với mặt nước biển....(m).
VỊ trí khu vực biển cách bờ biển hoặc bờ đảo.....km;
- Tọa độ, diện tích được ghi đến độ chính xác sau dấu phẩy 2 chữ sổ.

câp huyện....., tỉnh Thừa Thiên Huê
UBND ngày.... tháng... năm ... của Uy ban nhân dân cấp huyện)

- Tỷ lệ... được trích lục từ tờ Bản đồ địa hình (tên bản đồ - nếu có) Phiên 
hiệu... Tỷ lệ... Hệ tọa độ... Kinh tuyến trục... múi chiếu... Hệ độ cao....được ... 
xuất bản năm... hoặc tờ hải đồ (trong trường hợp chưa có bản đồ địa hình đáy 
biển ở tỷ lệ thích hợp) Phiên hiệu... Tỳ lệ .... tại vĩ tuyến... Phép chiếu... Hệ 
quy chiếu... Độ sâu theo.... được... xuất bản năm...)
- Độ cao, độ sâu đề nghị sử dụng tính theo Hệ độ cao...
Chú giải: Khu vực biển được giao

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 
—Ị—■» Đường 3 hải lý (nếu có) Đường 6 hải lý (nếu có)

Mầu số 10
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TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 
CẤP HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
ĐỘC lập  -  T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

........  ngay  /....  / ...

'  TRŨN<S h à n h  c h ín h  c o n g
CẤP HUYỆN

CỘNG HOA XÀ HỘI CHU NGHĨA VIỆTNAM 
ĐỘC lập  -  T ự  d o  -  H ạ n h  phúc

........, ngày......./ . . . .  / ...

PHIẾU TIẾP NHẢN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HÔ s ơ  ĐÈ NGHỊ 
CỐNG NHẶN KHU v ự c  BIỂN

TTHCC đã nhận của ông (bà):.................................................... ĐT:..........
Tên/loại hồ sơ:.................................................................................................
Loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Đe nuôi trồng thủy
sản

PHIẾU TIÉP NHẢN VÀ HẸN GIẢI QUYÉT HỒ s ơ  ĐÈ NGHỊ 
CỒNG NHẬN KHU v ự c  BIÊN

TTHCC đã nhận của ông (bà):.................................................... ĐT:...............
Tên/loại hồ sơ:.....................................................................................................
Loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Đe nuôi trồng thủy sản 
Địa điểm khu vực biển:....................................................................................

Địa điểm khu vực biển:... 

Gồm các loại giấy tờ sau:

Ngày hẹn đến giải quyết hồ sơ:..,

Người nộp Chuyên viên 
hồ SO’ tiếp nhận hồ SO’

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Gồm các loại giấy tờ sau:

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN HỒ s ơ
(Kỷ tên, đỏng dấu)

Người nộp Chuyên viên tiếp 
hồ SO’ nhận hồ SO’

(Ký, họ tên) (Ky, họ tên)

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN HÒ s ơ
(Kỷ tên, đổng dấu)


